Mẫu số 01

ĐƠN CHÀO HÀNG

Ngày: _________[Điền ngày, tháng, năm ký đơn chào hàng]

Tên gói thầu: _______ [Ghi tên gói thầu theo thông báo mời chào hàng]

Tên dự án: _______ [Ghi tên dự án]

Kính gửi: [Điền tên đầy đủ của Đơn vị mua sắm]
Sau khi nghiên cứu bản yêu cầu báo giá và văn bản sửa đổi bản yêu cầu báo giá số ____ [Ghi số của văn bản sửa đổi (nếu có)] mà chúng tôi đã nhận được, chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] theo đúng yêu cầu của bản yêu cầu báo giá với tổng số tiền là ____ [Ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền] cùng với biểu giá kèm theo. Thời gian thực hiện hợp đồng là ____ [Ghi thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của gói thầu].

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một báo giá này với tư cách là nhà thầu chính.

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu khi tham dự gói thầu này.

Nếu báo giá của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của bản yêu cầu báo giá.

Báo giá này có hiệu lực trong thời gian ____ ngày, kể từ ngày ____ [Ghi ngày, tháng, năm có thời điểm đóng thầu].


Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Mẫu số 03a

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Giá chào

	1
	Máy sản xuất cây đầu lọc ZL22A
	

	2
	Máy sản xuất cây đầu lọc Molins Forte
	

	Tổng cộng giá chào

(Kết chuyển sang đơn chào hàng)
	


                                                                Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Mẫu số 03a(1)

BẢNG GIÁ CHÀO CỦA DỊCH VỤ 
	1
	2
	2
	3
	4
	5
	6

	Stt
	Danh mục  hàng hóa
	Mã số
	Nhãn hiệu/ xuất xứ
	Đơn vị tính
	Đơn giá 
	Thành tiền

	I. Máy sản xuất cây đầu lọc ZL22A

	1
	AC contactor (K6)
	LC1-D1210FC5 /LC1D12F7
	Schneider/ Indonesia/ France
	Cái
	
	

	2
	Card Digital Input Siemens (HA18)
	6ES7 321 - 1BH02 - 0AA0
	Siemens/ Germany
	Cái
	
	

	3
	Card Digital Output Siemens (HA20)
	6ES7 322-1HF01-0AA0
	Siemens/ Germany
	Cái
	
	

	4
	Card Digital Output Siemens (A8)
	6ES7 322-  1HH00 - 0AA0
	Siemens/

Germany
	Cái
	
	

	5
	Card Couter module Siemens FM350 (A3)
	FM350 350-1AH02-0AE0
	Siemens/

Germany
	Cái
	
	

	6
	Card Analog Input Siemens (A4)
	SM331 331-7PF00-0AB0
	Siemens/

Germany
	Cái
	
	

	II. Máy sản xuất cây đầu lọc Molins Forte

	1
	Rơ le/ Safety Relay (1K2)
	PNOZ S5     (ID: 750105)
	Pilz/ China
	Cái
	
	

	2
	Công tắc/Relay (2K2)
	G2R-2-SND (S)
	Omron/ Malaysia
	Cái
	
	

	3
	Công tắc/Switch Magnetic (3S2/5S6/...)
	PSEN ma1 1.1p-12  (ID: 506410)/ 

PSEN 1.1-10          (ID: 514110)
	Pilz/ China
	Cái
	
	

	4
	Cảm biến quang/ Priximity Switch Photoelectric (5B5)
	GTB6-P4211
	Sick/ Malaysia
	Cái
	
	

	5
	Rơ le/Solid State Relay (1U10/1U11/...)
	RGC1A60D20 KKEC
	 Carlo gavazzi / China
	Cái
	
	

	6
	Biến tần Lenze 9400/9400 Servo Drive 5.5kW (1U3)
	Type: E94ASHE0134
	Lenze/ Germany
	Cái
	
	

	7
	Biến tần Lenze 8400/8400 Stateline Inverter 0.55kW (2U2/ 2U3/...)
	Type: E84AVSCE5512 SB0
	Lenze/ Germany
	Cái
	
	

	8
	Biến tần Lenze 8400/8400 Stateline Inverter 1.1kW (2U4/ 2U5/...)
	Type: E84AVSCE1122 SB0
	Lenze/ Germany  
	Cái
	
	

	9
	PS 307/2A/24VDC (G2 of MTF3) (307-1BA01-0AA0)
	6ES7307-1BA01-0AA0
	Siemens/ Romania
	Cái
	
	

	10
	CPU314C-2 DP of MTF3 (314-6CH04-0AB0)
	314-6CH04-0AB0/Model: 6ES7314-6CH04-0AB0
	Siemens/ Germany
	Cái
	
	

	11
	Biến tần Lenze 8200/Inverter (U1/U2/...) MTF3


	E82EV371_2C
	Lenze/

France
	Cái
	
	

	12
	Power Supply (G1) MTF3
	S8VK-G12024
	Omron/ Indonesia
	Cái
	
	


                                                                  Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
Ghi chú: 

Các cột (1), (2), (3), (4) Đơn vị mua sắm ghi phù hợp với Danh mục hàng hóa quy định tại Chương II – Phạm vi, yêu cầu của gói thầu. 

Các cột (5), (6) do nhà thầu chào. 

Đơn giá tại cột (5) bao gồm các chi phí cần thiết để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Đơn vị mua sắm, trong đó bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí (nếu có).
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